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Số: 179/BC-CP
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024
BÁO CÁO
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI 03 NHIỆM VỤ LIÊN QUAN ĐẾN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ
Kính gửi:  Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Tại Thông báo số 2107/TB-TTKQH ngày 23/3/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có kết luận, đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng và hoàn thiện trình Quốc hội về: (i) Thí điểm thành lập liên đoàn hợp tác xã; (ii) Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trên phạm vi toàn quốc; (iii) Chủ trương xử lý dứt điểm các hợp tác xã (HTX) ngừng hoạt động, chờ giải thể, trong đó có việc xử lý dứt điểm nợ của các hợp tác xã (sau đây gọi tắt là 03 nhiệm vụ). Về vấn đề này, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất việc thực hiện đối với 03 nhiệm vụ nêu trên như sau:
I. QUÁ TRÌNH RÀ SOÁT, NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 03 NHIỆM VỤ
1. Triển khai kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan để thống nhất, xác định cụ thể kế hoạch thực hiện 03 nhiệm vụ nêu trên. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động nghiên cứu, xây dựng đề xuất và xin ý kiến của các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Liên minh HTX Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ. Ngày 13/11/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 9479/BKHĐT-KTHT xin ý kiến Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ Tư pháp về dự kiến hình thức, tên văn bản và kế hoạch xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt đối với 03 nhiệm vụ.
2. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 919/BKHĐT-KTHT ngày 02/02/2024 báo cáo Chính phủ. Tại văn bản số 2521/VPCP-NN ngày 16/4/2024 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai 03 nhiệm vụ nêu trên.
II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỤ THỂ ĐỐI VỚI 03 NHIỆM VỤ
1. Thí điểm thành lập liên đoàn hợp tác xã
a) Hình thức và tên gọi văn bản: Nghị quyết của Quốc hội về “Thí điểm thành lập và hoạt động của liên đoàn hợp tác xã”. Cơ sở đề xuất:
- Liên đoàn hợp tác xã là mô hình tổ chức mới ở Việt Nam, chưa có luật điều chỉnh. Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật: Nghị quyết của Quốc hội được ban hành để thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành.
- Với tên Nghị quyết như trên là có chỉnh lý, bổ sung thêm cụm từ “... và hoạt động của...” so với tên mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao tại Thông báo số 2107/TB-TTKQH nhằm bao hàm đầy đủ nội dung của Nghị quyết, là hành lang pháp lý để liên đoàn hợp tác xã hoạt động (hiện nay chưa có quy định cả về thành lập và hoạt động của đối tượng này).
b) Quy trình xây dựng: Thực hiện theo quy trình ban hành Nghị quyết của Quốc hội (văn bản quy phạm pháp luật) quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn.
c) Kế hoạch thực hiện:
- Trong năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề nghị của Chính phủ về việc xây dựng Nghị quyết gửi Bộ Tư pháp để đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ, trình Quốc hội.
- Sau khi được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Chính phủ sẽ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng Nghị quyết; trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (cuối năm 2025).
- Thời gian áp dụng thực hiện Nghị quyết là 10 năm cho giai đoạn 2026 - 2035.
- Dự kiến năm 2033, Chính phủ sẽ tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2023 và tổng kết thực hiện Nghị quyết thí điểm này; trường hợp kết quả thực hiện thí điểm hiệu quả và cần thiết, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội xem xét bổ sung nội dung về liên đoàn hợp tác xã vào Luật Hợp tác xã sửa đổi năm 2035.
2. Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể trên phạm vi toàn quốc
a) Hình thức và tên gọi văn bản: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể”. Cơ sở đề xuất:
- Trên cơ sở bảo đảm tính xuyên suốt, tiếp nối và đồng bộ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội dung chính sách hỗ trợ: Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết, Quốc hội ban hành Luật, Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật; tiếp sau đó là Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định để cụ thể hóa các quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cũng như các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung và đối tượng hỗ trợ, nguồn lực hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thông qua các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về hỗ trợ khu vực KTTT, HTX trong từng giai đoạn (tương tự như Luật Hợp tác xã năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2261/QĐ- TTg ngày 15/12/2014 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020; Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025).
- Theo quy định khoản 1 Điều 17 Luật Đầu tư công, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia. Qua rà soát, việc xây dựng, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư “Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể” dưới dạng một chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2026 - 2030 là chưa đủ căn cứ chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn.
- Với tên Chương trình dự kiến như trên thì có chỉnh lý, bỏ cụm từ “... trên phạm vi toàn quốc” so với tên mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao tại Thông báo số 2107/TB-TTKQH. Phạm vi thực hiện Chương trình sẽ được quy định trong nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình (sẽ quy định phạm vi thực hiện trên toàn quốc).
b) Về quy trình xây dựng: Thực hiện theo quy trình xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
c) Về thời gian trình ban hành và áp dụng:
- Dự kiến Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình trong năm 2025, áp dụng thực hiện cho giai đoạn 2026 - 2030.
- Giai đoạn từ 01/7/2024 - 31/12/2025: Theo khoản 5 Điều 115 Luật Hợp tác xã năm 2023 quy định chuyển tiếp: “Chính sách của Nhà nước đối với HTX, liên hiệp HTX ban hành theo quy định của Luật HTX số 23/2012/QH13 được tiếp tục thực hiện cho đến khi hết thời gian áp dụng chính sách hoặc có văn bản thay thế, bãi bỏ”. Do đó, trong thời gian từ khi Luật Hợp tác xã năm 2023 có hiệu lực (từ ngày 01/7/2024) đến khi thực hiện Chương trình mới từ năm 2026, sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định của Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 và Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Chủ trương xử lý dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể, trong đó có việc xử lý dứt điểm nợ của các hợp tác xã
a) Hình thức và tên gọi văn bản:
- Luật Hợp tác xã năm 2023 đã được ban hành với nhiều quy định mới về giải thể HTX, liên hiệp HTX, thông thoáng hơn các quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012. Dự kiến sau khi Luật Hợp tác xã năm 2023 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, các bộ, ngành, địa phương sẽ tổ chức thực hiện việc giải thể HTX theo các quy định mới.
- Trường hợp còn khó khăn vướng mắc, sẽ tổng kết, nghiên cứu và đề xuất hình thức, tên gọi văn bản phù hợp để xử lý các HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể, xử lý dứt điểm nợ của các HTX (hình thức văn bản có thể là Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ hoặc các hình thức văn bản khác).
b) Quy trình xây dựng và thời gian trình ban hành:
- Trong năm 2024: Căn cứ theo chức năng quản lý nhà nước về KTTT được Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc giải thể HTX theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023 và các văn bản hướng dẫn (các HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể sẽ có 6 tháng từ tháng 7/2024 đến tháng 12/2024 để thực hiện giải thể theo Luật mới).
- Trong năm 2025, sẽ tiến hành nghiên cứu, tổng kết việc thực hiện giải thể HTX theo quy định mới; trường hợp nếu còn khó khăn, vướng mắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Trên đây là Báo cáo và đề xuất, kiến nghị của Chính phủ về việc triển khai 03 nhiệm vụ liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Chính phủ trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./
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